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    Ia Rbol, ngày      tháng      năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2019

Xã Ia Rbol - Thị xã Ayun Pa - Tỉnh Gia Lai

- Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015;

- Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14/6/2018;

- Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008;

- Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;

- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/6/2019 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;

- Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số: 457/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Phương án kiểm kê đất đai, lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Từ ngày 01/08/2019, Công ty TNHH Trường Đạt đã bắt đầu tổ chức xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, thực hiện công tác kiểm kê của xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, kết quả như sau:

I. Tổng quan về công tác kiểm kê

I.1. Tình hình tổ chức kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai


- Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 15/9/2019: Thu thập số liệu tại địa phương, điều tra và khoanh vẽ ngoài thực địa trên bản đồ kết hợp để xác định mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng đất cho từng thửa đất.

- Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 06/10/2019: Đối chiếu giữa bản đồ điều tra, khoanh vẽ thực địa với hồ sơ địa chính, đối chiếu ranh giới hành chính 364 với ranh đất sử dụng và quản lý thực tế của xã. 


- Từ ngày 06/10/2019 đến ngày 18/10/2019: nắn chuyển các tài liệu thu thập được về hệ tọa độ VN-2000. 


- Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 19/11/2019: Số hoá bản đồ, tính diện tích và phân tích biến động đất đai để lập các bảng biểu, kiểm tra.


- Từ ngày 20/11/2019 đến 30/11/2019: biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, viết báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng, báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai năm 2019 và kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai. 


- Từ ngày 01/12/2019 đến 10/01/2020: chỉnh sửa, hoàn tất kết quả kiểm kê và bàn giao sản phẩm.

I.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu kiểm kê đất đai

Công tác thu thập số liệu trong quá trình kiểm kê được sử dụng bằng phương pháp thu thập từ tài liệu tham khảo kết hợp với phương pháp điều tra thực địa.

Công tác chuẩn bị và tiến hành thu thập tài liệu, số liệu:

Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2019, tổ công tác chuẩn bị danh sách các loại tài liệu, số liệu thống kê cần thu thập của cấp xã bao gồm: hệ thống các biểu thống kê, kiểm kê đất đai; bản đồ hiện trạng sử dụng đất những năm trước; các loại hồ sơ địa chính liên quan đến công tác thống kê, kiểm kê đất đai đã được cập nhật và các loại bản đồ, tài liệu khác có liên quan.

Đặc điểm của công tác kiểm kê đất đai là dựa trên kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính kết hợp với điều tra thực địa để tính diện tích. Trong quá trình kiểm kê đơn vị thi công đã tận dụng mọi nguồn tài liệu hiện có của ngành Tài nguyên Môi trường và các loại tài liệu khác có liên quan. Do đó, đơn vị thi công đã thu thập các tài liệu như: bản đồ 364, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch chi tiết xây dựng, kết quả kiểm kê đất đai năm 2009 và 2014, kết quả kiểm kê quỹ đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng được Nhà nước giao đất, cho thuê chưa sử dụng theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết quả thống kê hàng năm, bảng tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ kiểm kê,...

Cơ quan chuyên môn của 2 cấp huyện, xã tiến hành rà soát, xác định nguồn gốc của các số liệu, tài liệu để xác định độ tin cậy. Từ đó, đơn vị thi công lựa chọn những tài liệu đủ cơ sở đưa vào sử dụng theo quy định. 

Trong những năm qua, do làm tốt công tác kiểm kê, thống kê đất đai, nên số liệu tổng hợp tương đối đầy đủ, phản ánh kịp thời những biến động và hiện trạng đất đai tại Xã. Số liệu trong hồ sơ địa chính và số liệu thu thập trên thực địa tại thời điểm thống kê được cập nhật và chỉnh lý kịp thời, đồng bộ. Đối với diện tích biến động những năm trước, số liệu được theo dõi chỉnh lý cơ bản tại thời điểm biến động. Vì vậy, việc rà soát tổng hợp theo loại đất và đối tượng quản lý, sử dụng đất tương đối thuận lợi. Nguồn gốc số liệu phát sinh, biến động trong năm chủ yếu từ việc chuyển mục đích sử dụng, giao và cho thuê đất của cấp có thẩm quyền, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Xã.

Phương pháp điều tra:

Từ những dữ liệu, tài liệu đã thu thập được, tổ công tác thành lập bản đồ phục vụ điều tra khoanh vẽ ngoại nghiệp và tiến hành điều tra thực địa. Trong quá trình điều tra tiến hành rà soát, chỉnh lý các khoanh đất về ranh giới, loại đất, đối tượng quản lý, sử dụng; bổ sung những trường hợp biến động mới từ việc khoanh vẽ dựa vào các hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai (quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử dụng đất trong kỳ kiểm kê.

Từ kết quả điều tra thực địa, đơn vị thi công sẽ chuyển vẽ, xử lý tiếp biên, đóng vùng các khoanh đất và cập nhật thông tin loại đất, loại đối tượng sử dụng đất lên bản đồ kiểm kê đất đai dạng số theo chỉ tiêu kiểm kê chi tiết, chỉ tiêu tổng hợp; biên tập bản đồ và tính diện tích các khoanh đất;
 Số liệu kiểm kê diện tích đất được tính đến từng loại đất, từng nhóm đối tượng sử dụng đất. Các thông tin về quản lý, sử dụng đất của cấp xã được điều tra, thống kê theo các biểu đã được quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
I.3. Nguồn gốc số liệu thu cấp xã

Số liệu thu thập tại địa phương tương đối đầy đủ và đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thống kê, kiểm kê đất đai năm 2019. Các số liệu, dữ liệu chủ yếu được thu thập tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng đăng ký đất đai, Hạt Kiểm lâm, UBND xã. Cụ thể như sau:

I.3.1 UBND cấp xã

- Bảng tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ kiểm kê đất đai.


- Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích của thị trấn 

- Danh sách các trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đã đăng ký với UBND cấp xã;

- Sổ mục kê, sổ địa chính
I.3.2 Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Kết quả kiểm kê đất đai năm 2009, năm 2014 (cả bản giấy và số).


- Diện tích đất có sử dụng kết hợp với mục đích khác

-  Diện tích đất trong các khu vực tổng hợp


- Báo cáo tổng hợp và bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đai của toàn năm 2020; Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Thông tin quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy CNQSDĐ
I.3.3 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh cấp huyện


- Tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ kiểm kê đất đai. Thu thập các file bản đồ liên quan đến các trường hợp biến động nêu trên: bản đồ địa chính, trích đo địa chính, bản đồ giao đất, cho thuê đất …
- Tổng hợp các thông tin về diện tích đất đã được giao, được thuê, được chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện.


- Tổng hợp các thông tin về diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng khác với hồ sơ địa chính. 

I.3.4  Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hạt Kiểm lâm


-  Kết quả kiểm kê hiện trạng rừng và số liệu thống kê hiện trạng rừng năm 2018.

- Số liệu, Bản đồ rà soát ba loại rừng theo Nghị quyết 100/HĐND tỉnh.

- Diện tích đất trong các khu vực tổng hợp theo mẫu Biểu 10/TKĐĐ;

Ngoài ra, số liệu khoanh vẽ và điều tra thực địa trên bản đồ địa chính được Công ty TNHH Trường Đạt kết hợp với cán bộ địa chính Xã tiến hành điều tra, khoanh vẽ hiện trạng ngoài thực địa đến từng thửa đất vào cuối năm 2019.

- Bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính 364/CT ;

I.4. Độ tin cậy của số liệu thu thập và số liệu tổng hợp

Mỗi loại dữ liệu chúng tôi thu thập và tổng hợp điều căn cứ vào phương pháp thực hiện hoặc nguồn gốc rõ ràng, do đó có độ tin cậy tương đối cao.

- Về diện tích được xác định bằng phương pháp đo đạc trực tiếp trên bản đồ số có đối chiếu với hồ sơ địa chính và điều tra thực địa để tính diện tích nên độ chính xác đạt yêu cầu;

- Bản đồ địa giới hành chính 364 phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và quản lý của địa phương nên đây là cơ sở chính để xác định ranh giới sử dụng đất của địa phương;
- Số hộ, số nhân khẩu được thu thập từ Phòng Thống kê huyện. Số liệu đối tượng sử dụng, giấy CNQSDĐ và diện tích đã cấp được thống kê từ sổ mục kê, sổ cấp giấy CNQSDĐ đảm bảo độ tin cậy về cơ sở pháp lý.

Ngoài ra, quá trình khoanh vẽ và điều tra thực địa trên bản đồ nền đã được đơn vị thi công kết hợp với cán bộ địa chính xã tiến hành điều tra, khoanh vẽ đúng hiện trạng ngoài thực địa và được ban kiểm tra của đơn vị thi công, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện và UBND Xã kiểm tra trực tiếp ngoài thực địa nên có độ tin cậy cao.

Tuy nhiên, một số dữ liệu thu thập, sử dụng trong quá trình thống kê, kiểm kê vẫn còn hạn chế về độ chính xác nên kết quả kiểm kê vẫn chưa có độ chính xác tuyệt đối, một số hạn chế như sau:  


- Biến động hàng năm chưa được chỉnh lý và cập nhật trực tiếp trên bản đồ cho nên thông tin chưa đầy đủ;


- Một số lô thửa có diện tích rất nhỏ được gộp vào lô gần kề nên kết quả cũng có những sai số nhất định;

I.5. Nguồn tài liệu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Trong quá trình thành lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất chúng tôi sử dụng những tài liệu sau:

- Các hồ sơ địa chính, biến động đất đai, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của xã Ia Rbol;

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Ia Rbol;

- Bản đồ kiểm kê đất đai kỳ trước của xã Ia Rbol;

- Bản đồ địa hình, bản đồ nền của xã Ia Rbol;

- Bản đồ điều tra thực địa của tổ công tác;

- Các tài liệu hồ sơ 364/CT;

- Bản đồ, số liệu thống kê hàng năm;
- Các tài liệu khác có liên quan.

I.6. Phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thành lập theo quy phạm trong Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng với các Văn bản hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai. Các bước cơ bản xây dựng Bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau:

 Bước 1 - xác định kỹ thuật xây dựng bản đồ: căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của chủ dự án và quy phạm trong Thông tư 27/2018/TT-BTNMT để định hướng công tác xây dựng bản đồ hiện trạng, kiểm kê đất.

Bước 2 - chuẩn bị nội nghiệp: Thu thập, nghiên cứu các tài liệu liên quan trước khi điều tra ngoại nghiệp như Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, bản đồ dải thửa, hồ sơ địa chính và các tài liệu bản đồ khác.

Bước 3 - điều tra, bổ sung ở ngoại nghiệp: Sử dụng các bản đồ đã chuẩn bị ở Bước 2, tiến hành đối chiếu giữa bản đồ đã thu thập và hiện trạng ngoài thực địa. Khoanh vẽ, bổ sung những đối tượng đã thay đổi ở thực địa so với những tài liệu bản đồ đã thu thập được.

Bước 4 - chuyển vẽ lên bản đồ: Sử dụng kết quả điều tra ngoại nghiệp, nắn chuyển về hệ tọa độ VN-2000.

Bước 5 - Kiểm tra: Kiểm tra đối chiếu độ chính xác, hợp lý của dữ liệu và các tài liệu, số liệu đã thu thập. Nếu dữ liệu đạt yêu cầu thì thực hiện bước tiếp theo, nếu không đạt yêu cầu thì quay lại thực hiện Bước 3.

Bước 6 - Biên tập bản đồ: sử dụng những thông tin đã sửa chữa, chỉnh lý ở Bước 4, tiến hành biên tập bản đồ dựa vào quy định trong Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. Kết quả của bước 5 sẽ cho ra Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 hoàn chỉnh và các biểu số liệu về đất đai
II. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo các chỉ tiêu kiểm kê; đánh giá tình hình biến động và phân tích nguyên nhân biến động giữa năm kiểm kê với 2 kỳ kiểm kê trước
II.1. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo các chỉ tiêu kiểm kê
	Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã năm 2019: 8.401,38 ha. Trong đó:

	Nhóm đất nông nghiệp- NNP: 7.393,89 ha, chiếm 88,01 % diện tích tự nhiên của toàn xã.

	Nhóm đất phi nông nghiệp - PNN: 149,74 ha, chiếm 1,78 % diện tích tự nhiên của toàn xã.

	Nhóm đất chưa sử dụng - CSD: 857,75 ha, chiếm 10,21 % diện tích tự nhiên của toàn xã.


II.1.1. Đất nông nghiệp 
	Đất nông nghiệp- NNP: 7.393,89 ha, chiếm 88,01 % diện tích tự nhiên của toàn xã. Trong đó:

	      * Đất sản xuất nông nghiệp - SXN: 2.829,56 ha, chiếm 33,68 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 38,27% diện tích đất nông nghiệp.

	      - Đất trồng cây hàng năm - CHN: 2.762,33 ha, chiếm 32,88 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 37,36% diện tích đất nông nghiệp.

	                 Đất chuyên trồng lúa nước - LUC: 268,54 ha, chiếm 3,2 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 3,63% diện tích đất nông nghiệp.

	                 Đất trồng lúa nước còn lại - LUK: 4,54 ha, chiếm 0,05 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,06% diện tích đất nông nghiệp.

	  Đất trồng cây hàng năm khác - HNK: 2.489,25 ha, chiếm 29,63 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 33,67% diện tích đất nông nghiệp.

	            Đất bằng trồng cây hàng năm khác - BHK: 38,85 ha, chiếm 0,46 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,53% diện tích đất nông nghiệp.

	            Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác - NHK: 2.450,41 ha, chiếm 29,17 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 33,14% diện tích đất nông nghiệp.

	      - Đất trồng cây lâu năm - CLN: 67,23 ha, chiếm 0,8 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,91% diện tích đất nông nghiệp.

	      -   Đất rừng sản xuất - RSX: 4.563,58 ha, chiếm 54,32 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 61,72% diện tích đất nông nghiệp.

	        Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên - RSN: 4.563,58 ha, chiếm 54,32 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 61,72% diện tích đất nông nghiệp.

	      * Đất nuôi trồng thủy sản - NTS: 0,75 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,01% diện tích đất nông nghiệp.


II.1.2. Đất phi nông nghiệp

	Đất phi nông nghiệp - PNN: 149,74 ha, chiếm 1,78 % diện tích tự nhiên của toàn xã. Trong đó:

	      * Đất ở  - OCT: 21,05 ha, chiếm 0,25 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 14,06% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      -   Đất ở tại nông thôn  - ONT: 21,05 ha, chiếm 0,25 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 14,06% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      * Đất chuyên dùng  - CDG: 43,25 ha, chiếm 0,51 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 28,88% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      -   Đất xây dựng trụ sở cơ quan  - TSC: 0,35 ha, chiếm 0 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,24% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      -   Đất quốc phòng  - CQP: 0,46 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,31% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      -   Đất xây dựng công trình sự nghiệp  - DSN: 1,76 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 1,18% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      +     Đất xây dựng cơ sở y tế  - DYT: 0,27 ha, chiếm 0 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,18% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      +     Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  - DGD: 1,49 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 1,0% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      -   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp - CSK: 2,11 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 1,41% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      +     Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  - SKC: 1,0 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,67% diện tích đất phi nông nghiệp.

	 

	      +     Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm - SKX: 1,11 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,74% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      -   Đất có mục đích công cộng  - CCC: 38,55 ha, chiếm 0,46 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 25,75% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      +     Đất giao thông  - DGT: 28,66 ha, chiếm 0,34 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 19,14% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      +     Đất thuỷ lợi  - DTL: 9,43 ha, chiếm 0,11 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 6,30% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      +     Đất sinh hoạt cộng đồng  - DSH: 0,46 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,31% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      * Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT   - NTD: 5,67 ha, chiếm 0,07 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 3,78% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      * Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  - SON: 78,18 ha, chiếm 0,93 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 52,21% diện tích đất phi nông nghiệp.

	      * Đất có mặt nước chuyên dùng  - MNC: 1,59 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 1,06% diện tích đất phi nông nghiệp.


II.1.3. Đất chưa sử dụng
	Nhóm đất chưa sử dụng - CSD: 857,75 ha, chiếm 10,21 % diện tích tự nhiên của toàn xã. Trong đó:

	      * Đất bằng chưa sử dụng  - BCS: 0,83 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 0,1% diện tích nhóm đất chưa sử dụng.

	      * Đất đồi núi chưa sử dụng  - DCS: 856,92 ha, chiếm 10,2 % diện tích tự nhiên của toàn xã, chiếm 99,9% diện tích nhóm đất chưa sử dụng.


II.2. Đánh giá tình hình biến động và phân tích nguyên nhân biến động từ năm 2009 đến kỳ kiểm kê 2019

Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của Thị trấn có độ chính xác tương đối cao cả về số liệu lẫn bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Bản đồ kiểm kê năm 2019 phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất của địa phương đến năm 2019, bộ số liệu kiểm kê năm 2019 được xuất ra từ bản đồ kiểm kê năm 2019 nên có sự đồng nhất với nhau giữa số liệu và không gian thực tế.

Tình hình biến động đất đai từ năm 2009 đến nay diễn ra tương đối mạnh mẽ. Diện tích từng loại đất trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 so với hai kỳ kiểm kê đất đai năm 2014 và năm 2009 diễn ra như sau:
II.2.1. Năm 2019 so với năm 2014

Kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 tương đối chính xác. Dữ liệu bản đồ sử dụng kỳ kiểm kê đất đai năm 2014 và kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 đều thực hiện theo hồ sơ 364/CT nhưng do nội dung kiểm kê giữa 2 kỳ có một số chi tiết khác nhau, do đó việc so sánh, đánh giá tình hình biến động đất đai giữa 2 kỳ này chỉ mang tính chất tương đối, độ tin cậy chưa cao. Tình hình biến động đất đai giữa 2 kỳ như sau: 
Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính:
- Năm 2014 có diện tích: 8.401,38 ha
- Năm 2019 có diện tích: 8.401,38 ha
Diện tích tự nhiên của xã không biến động giữa hai kỳ kiểm kê.
II.2.1.1. Biến động sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm đất nông nghiệp:
- Năm 2014 có diện tích: 7.019,29 ha
- Năm 2019 có diện tích: 7.393,89 ha, tăng 374,60 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do một phần diện tích đất chưa sử dụng chuyển sang;

	     * Đất sản xuất nông nghiệp :
- Năm 2014 có diện tích: 1.974,24 ha
- Năm 2019 có diện tích: 2.829,56 ha, tăng 855,32 ha so với năm 2014
Nguyên nhân: 
- Do một phần diện tích đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang;
- Do một phần diện tích đất chưa sử dụng chuyển sang;
- Một phần diện tích đất rừng non đã chuyển sang;


Trong đó:
	Đất trồng lúa (LUA):
- Năm 2014 có diện tích: 273,83 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 273,08 ha, giảm 0,75 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do 1,08 ha đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang;
- Do 1,32 ha đất phi nông nghiệp chuyển sang;
- Do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 2,59 ha;
- Do chuyển sang đất phi nông nghiệp 1,2 ha;
- Do tăng, giảm khác.

	Đất trồng cây hàng năm khác (HNK):
- Năm 2014 có diện tích: 1.568,25 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 2.489,25 ha, tăng 921,0 ha so với năm 2014.
Nguyên nhân:
- Do 2,59 ha đất trồng lúa chuyển sang;
- Do 68,02 ha đất trồng cây lâu năm chuyển sang;
- Do 479,29 ha đất lâm nghiệp chuyển sang;
- Do 1,61 ha đất phi nông nghiệp chuyển sang;
- Do 398,46 ha đất chưa sử dụng chuyển sang;
- Do chuyển sang đất trồng lúa 1,08 ha;
- Do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 1,67 ha;
- Do chuyển sang đất phi nông nghiệp 3,95 ha;
- Do chuyển sang đất chưa sử dụng 19,76 ha;
- Do tăng, giảm khác.

	Đất trồng cây lâu năm (CLN):
- Năm 2014 có diện tích: 132,16 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 67,23 ha, giảm 64,93 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do 1,67 ha đất trồng cây hàng khác chuyển sang;
- Do 2,12 ha đất chưa sử dụng chuyển sang;
- Do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 60,99 ha;
- Do chuyển sang đất phi nông nghiệp3,15 ha;
- Do tăng, giảm khác.


     * Đất lâm nghiệp :
- Năm 2014 có diện tích: 5.042,86 ha
- Năm 2019 có diện tích: 4.563,58 ha, giảm 479,28 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Một phần diện tích đất rừng non đã chuyển sang đất sản suất nông nghiệp;
Trong đó:
	Đất rừng sản xuất (RSX):
- Năm 2014 có diện tích: 5.042,86 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 4.563,58 ha, giảm 479,28 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 479,29 ha;
- Do tăng, giảm khác.

	   * Đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS):
- Năm 2014 có diện tích: 2,19 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 0,75 ha, giảm 1,44 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do 0,08 ha đất phi nông nghiệp chuyển sang;
- Do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 2,19 ha;
- Do tăng, giảm khác.


II.2.1.2. Biến động sử dụng đất phi nông nghiệp
	Nhóm đất phi nông nghiệp :
- Năm 2014 có diện tích: 144,19 ha
- Năm 2019 có diện tích: 149,74 ha, tăng 5,55 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do một phần diện tích đất chưa sử dụng chuyển sang;

	     * Đất ở :
- Năm 2014 có diện tích: 18,24 ha
- Năm 2019 có diện tích: 21,05 ha, tăng 2,81 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Một phần diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm chuyển sang;


Đất ở tại nông thôn (ONT):
- Năm 2014 có diện tích: 18,24 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 21,05 ha, tăng 2,81 ha so với năm 2014.
Nguyên nhân:
- Do 0,77 ha đất trồng lúa chuyển sang;
- Do 0,01 ha đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang;
- Do 3,15 ha đất trồng cây lâu năm chuyển sang;
- Do chuyển sang đất trồng lúa 1,26 ha;
- Do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 0,21 ha;
- Do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 0,04 ha;
- Do chuyển sang đất phi nông nghiệp0,19 ha;
- Do tăng, giảm khác.
     * Đất chuyên dùng :
- Năm 2014 có diện tích: 41,58 ha
- Năm 2019 có diện tích: 43,25 ha, tăng 1,67 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do một phần nông nghiệp, đất ở chuyển sang;
Trong đó:
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC):
- Năm 2014 có diện tích: 0,85 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 0,35 ha, giảm 0,49 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do chuyển sang đất trồng lúa 0,06 ha;
- Do chuyển sang các lọa AG27đất phi nông nghiệp khác0,16 ha;
- Do chuyển sang đất chưa sử dụng 0,26 ha;
- Do một số nguyên nhân khác.

	 Đất quốc phòng (CQP):
- Năm 2014 có diện tích: 0,46 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 0,46 ha, diện tích đất không có sự biến động giữa 2 kỳ kiểm kê.

	 Đất xây dựng công trình sự nghiệp (DSN):
- Năm 2014 có diện tích: 1,80 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 1,76 ha, giảm 0,04 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do 0,2 ha đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang;
- Do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 0,06 ha;
- Do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 0,04 ha;
- Do chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp khác1,54 ha;
- Do chuyển sang đất chưa sử dụng 0,17 ha;
- Do tăng, giảm khác.

	 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (CSK):
- Năm 2014 có diện tích: 2,11 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 1,76 ha, tăng 0,0 ha so với năm 2014.
Nguyên nhân:
- Do tăng, giảm khác.

	 Đất sử dụng vào mục đích công cộng (CCC):
- Năm 2014 có diện tích: 36,36 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 38,55 ha, tăng 2,19 ha so với năm 2014.
Nguyên nhân:
- Do 2,35 ha đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang;
- Do 0,39 ha các loại đất phi nông nghiệp khác chuyển sang;
- Do chuyển sang đất chưa sử dụng 0,41 ha;
- Do tăng, giảm khác.

	   * Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT (NTD):
- Năm 2014 có diện tích: 5,14 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 5,67 ha, tăng 0,53 ha so với năm 2014.
Nguyên nhân:
- Do 0,43 ha đất trồng lúa chuyển sang;
- Do tăng, giảm khác.

	   * Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON):
- Năm 2014 có diện tích: 79,23 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 78,18 ha, giảm 1,05 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do 1,39 ha đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang;
- Do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 1,33 ha;
- Do tăng, giảm khác.

	   * Đất có mặt nước chuyên dùng (MNC):
- Năm 2014 có diện tích: 0,0 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 1,59 ha, tăng 1,59 ha so với năm 2014.
Nguyên nhân:
- Do 0,16 ha các loại đất phi nông nghiệp khác chuyển sang;
- Do tăng, giảm khác.


II.2.1.3. Đất chưa sử dụng
     * Nhóm đất chưa sử dụng :
- Năm 2014 có diện tích: 1.237,90 ha
- Năm 2019 có diện tích: 857,75 ha, giảm 380,15 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do một phần diện tích chuyển sang đất nông nghiệp;
- Do một phần diện tích chuyển sang đất phi nông nghiệp;

	   * Đất bằng chưa sử dụng (BCS):
- Năm 2014 có diện tích: 0,0 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 0,83 ha, tăng 0,83 ha so với năm 2014.
Nguyên nhân:
- Do 0,83 ha các loại đất phi nông nghiệp chuyển sang;
- Do tăng, giảm khác.

	Đất đồi núi chưa sử dụng (DCS):
- Năm 2014 có diện tích: 1.237,90 ha;
- Năm 2019 có diện tích: 856,92 ha, giảm 380,98 ha so với năm 2014
Nguyên nhân:
- Do 19,76 ha đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang;
- Do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 398,46 ha;
- Do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 2,12 ha;
- Do tăng, giảm khác.


II.2.2. Năm 2019 so với năm 2009
Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính:
- Năm 2009 có diện tích: 8.454,52 ha
- Năm 2019 có diện tích: 8.401,38 ha, giảm 53,14 ha so với năm 2009

Nguyên nhân:

Do ranh giới hành chính cấp xã sử dụng trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2009 khác với ranh giới hành chính cấp xã trong kỳ kiểm kê năm 2019.



Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động đất đai giữa hai kỳ kiểm kê này. Biến động của mỗi loại đất trên địa bàn huyện giữa hai kỳ kiểm kê này còn do sự chu chuyển giữa các loại đất với nhau. Cụ thể sự biến động của mỗi loại đất như sau: 

II.2.2.1. Biến động sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm đất nông nghiệp:
- Năm 2009 có diện tích: 7.365,79 ha
- Năm 2019 có diện tích: 7.393,89 ha, tăng 28,1 ha so với năm 2009

	     * Đất sản xuất nông nghiệp :
- Năm 2009 có diện tích: 1.934,16 ha
- Năm 2019 có diện tích: 2.829,56 ha, tăng 895,4 ha so với năm 2009

	Đất trồng cây hàng năm :
- Năm 2009có diện tích: 1.922,76 ha
- Năm 2019 có diện tích: 2.762,33 ha, tăng 839,57 ha so với năm 2009
Nguyên nhân:

	Đất trồng lúa :
- Năm 2009 có diện tích: 254,67 ha
- Năm 2019 có diện tích: 273,08 ha, tăng 18,41 ha so với năm 2009

	Đất trồng cây hàng năm khác :
- Năm 2009 có diện tích: 1.668,09 ha
- Năm 2019 có diện tích: 2.489,25 ha, tăng 821,16 ha so với năm 2009

	Đất trồng cây lâu năm:
- Năm 2009 có diện tích: 11,40 ha
- Năm 2019 có diện tích: 67,23 ha, tăng 55,830,0 ha so với năm 2009

	     * Đất lâm nghiệp :
- Năm 2009 có diện tích: 5.427,81 ha
- Năm 2019 có diện tích: 4.563,58 ha, giảm 864,23 ha so với năm 2009

	Đất rừng sản xuất :
- Năm 2009 có diện tích: 5.427,81 ha
- Năm 2019 có diện tích: 4.563,58 ha, giảm 864,23 ha so với năm 2009

	     * Đất nuôi trồng thuỷ sản :
- Năm 2009 có diện tích: 3,82 ha
- Năm 2019 có diện tích: 0,75 ha, giảm 3,07 ha so với năm 2009


II.2.2.2. Biến động sử dụng đất phi nông nghiệp
	Nhóm đất phi nông nghiệp :
- Năm 2009 có diện tích: 194,45 ha
- Năm 2019 có diện tích: 149,74 ha, giảm 44,71 ha so với năm 2009

	     * Đất ở :
- Năm 2009 có diện tích: 90,32 ha
- Năm 2019 có diện tích: 21,05 ha, giảm 69,27 ha so với năm 2009

	Đất ở tại nông thôn :
- Năm 2009 có diện tích: 90,32 ha
- Năm 2019 có diện tích: 21,05 ha, giảm 69,27 ha so với năm 2009

	     * Đất chuyên dùng :
- Năm 2009 có diện tích: 33,74 ha
- Năm 2019 có diện tích: 43,25 ha, tăng 9,51 ha so với năm 2009

	Đất xây dựng trụ sở cơ quan :
- Năm 2009 có diện tích: 1,40 ha
- Năm 2019 có diện tích: 0,35 ha, giảm 1,05 ha so với năm 2009

	Đất quốc phòng :
- Năm 2009 có diện tích: 0,0 ha
- Năm 2019 có diện tích: 0,46 ha, tăng 0,46 ha so với năm 2009

	Đất xây dựng công trình sự nghiệp :
- Năm 2009 có diện tích: 1,29 ha
- Năm 2019 có diện tích: 1,76 ha, tăng 0,47 ha so với năm 2009

	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:
- Năm 2009 có diện tích: 2,55 ha
- Năm 2019 có diện tích: 2,11 ha, giảm 0,44 ha so với năm 2009

	Đất sử dụng vào mục đích công cộng :
- Năm 2009 có diện tích: 28,50 ha
- Năm 2019 có diện tích: 38,55 ha, tăng 10,05 ha so với năm 2009

	     * Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  :
- Năm 2009 có diện tích: 10,79 ha
- Năm 2019 có diện tích: 5,67 ha, giảm 5,12 ha so với năm 2009

	     * Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối :
- Năm 2009 có diện tích: 59,60 ha
- Năm 2019 có diện tích: 78,18 ha, tăng 18,58 ha so với năm 2009

	     * Đất có mặt nước chuyên dùng :
- Năm 2009 có diện tích: 0,0 ha
- Năm 2019 có diện tích: 1,59 ha, tăng 1,59 ha so với năm 2009


II.2.2.3. Đất chưa sử dụng
	Nhóm đất chưa sử dụng :
- Năm 2009 có diện tích: 894,28 ha
- Năm 2019 có diện tích: 857,75 ha, giảm 36,53 ha so với năm 2009

	     * Đất bằng chưa sử dụng :
- Năm 2009 có diện tích: 0,0 ha
- Năm 2019 có diện tích: 0,83 ha, tăng 0,83 ha so với năm 2009

	     * Đất đồi núi chưa sử dụng :
- Năm 2009 có diện tích: 894,28 ha
- Năm 2019 có diện tích: 856,92 ha, giảm 37,36 ha so với năm 2009


III. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kiểm kê đất, tình hình sử dụng đất theo quyết định được giao đất, được thuê đất, được chuyển mục đích sử dụng đất

III.1. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kiểm kê đất


Công tác quy hoạch sử dụng đất trong kỳ kiểm kê được triển khai thực hiện đúng theo quy định và được công bố rộng rãi đến người dân, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, địa phương lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tuy nhiên trên thực tế, tình hình sử dụng đất vẫn có nhiều nơi chưa thực hiện đúng theo quy hoạch.

III.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất theo quyết định được giao đất, được thuê đất, được chuyển mục đích sử dụng đất

Tình hình sử dụng đất theo các quyết định giao đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc. Không phát hiện trường hợp sử dụng đất khác với mục đích theo quyết định giao đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn trong kỳ kiểm kê.

III.3 Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất khác với hồ sơ địa chính

Các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện điều được cập nhật trong hồ sơ địa chính vì vậy không có trường hợp nào khác với hồ sơ địa chính.

III.4 Tình hình tranh chấp địa giới hành chính

Địa giới hành chính đã được thống nhất rõ ràng với khu vực lân cận theo hồ sơ 364/CT. Vì vậy, trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 không phát hiện trường hợp tranh chấp địa giới hành chính.

IV. Đề xuất, kiến nghị biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất

IV.1. Kết luận

Trong quá trình kiểm kê đất đai ở địa bàn, ban lãnh đạo Thị trấn đã tập trung thời gian, nhân lực và kịp thời có biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đội ngũ cán bộ địa chính Thị trấn tương đối ổn định, làm việc tận tình. Hệ thống hồ sơ địa chính đã được cập nhật tương đối đầy đủ và chỉnh lý kịp thời. Đặc biệt là căn cứ vào tình hình thực tế về quản lý, sử dụng đất đai của địa phương, đội ngũ cán bộ Thị trấn và cơ quan chuyên môn đã có những phương pháp tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kịp thời, đảm bảo quy định để hoàn thành công tác kiểm kê, đảm bảo chất lượng và tiến độ giao nộp kết quả kiểm kê theo Phương án Tỉnh đã duyệt.

Được sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng, đơn vị thi công kết hợp cùng cán bộ chuyên môn đã tiến hành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 theo đúng quy định. Kết quả đã xây dựng được bộ số liệu kiểm kê đất đai, bộ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của Xã Ia Rbol với độ chính xác đạt yêu cầu theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018.

IV.2. Đề xuất kiến nghị

Hàng năm, địa phương cần chỉnh lý và cập nhật biến động về sử dụng đất trên cơ sở kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 bằng công nghệ tin học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai kỳ kế tiếp và tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai tại địa phương.


Công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là các chính sách về đất đai cần được thực hiện thường xuyên và đến tận từng hộ gia đình.

Cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nông nghiệp cần tiếp cận và chuyển giao nhiều hơn nữa các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân địa phương, xóa dần các phương thức canh tác lạc hậu gây ảnh hưởng đến tài nguyên đất.


Chính quyền các cấp cần các quy định chế tài phù hợp với Luật Đất đai. Đội ngủ chuyên trách công tác quản lý đất đai phải thực hiện tốt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại cho các hộ gia đình, các tổ chức khác trên địa bàn. 

Cán bộ cơ sở cần được tăng cường các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Các cơ quan chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho chính quyền trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn./.
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